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Phần I. Đọc hiểu (5 điểm)
    Đọc thầm bài đọc sau:
                                                    Cảnh làng Dạ
         Mùa đông đã về thực sự rồi!
[bookmark: _Hlk195949257]         Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa cải hương vàng hoe từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi.
[bookmark: _Hlk195949156]Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn lại những chú nhện chân dài như gọng vó bận rộn và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt lên. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.
Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non vẫn đang xoè, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, rung rinh thân mình, tưởng như chúng sinh ra là để trang điểm cho làng Dạ thêm vẻ thanh tú, nhẹ nhàng.
                                                                                            Ma Văn Kháng
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

     Câu 1. Mùa nào đã về thực sự rồi?  (M1- 0,5 điểm)
     A. Mùa xuân                        B. Mùa hè                     C. Mùa thu                       D. Mùa đông

    Câu 2. Mây từ trên cao theo các sườn núi làm gì? (M1- 0,5 điểm)
   A. bò xuống                      B. trườn xuống                    C. xà xuống                    D. đổ xuống

Câu 3. Trong bài đọc, loài hoa nào đã được nhắc đến? (M1- 0,5 điểm)
A. Hoa đào              B. Hoa hồng                 C. Hoa cải hương               D. Hoa hướng dương

Câu 4. Những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang làm gì? (M1- 0,5 điểm)
      A. khua rì rào trong gió.               
      B. khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.
      C. khua lách tách trong gió.                  
      D. khua xào xạc trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.

Câu 5. Trong bài Cảnh làng Dạ, vì sao tác giả cho rằng những cây cau sinh ra là để trang điểm cho làng Dạ? (M2 - 0,5 điểm)
A.Vì bất chấp cái giá lạnh của mùa đông, cây cau vẫn dồi dào sức sống.
B.Vì đó loài cây có vẻ ngoài đẹp nhất trong những loài cây ở làng Dạ.
C.Vì đó là loài cây duy nhất được trồng ở làng Dạ.
D.Vì đó là loài cây duy nhất có thể sinh tồn được ở trên đất của làng Dạ.

[bookmark: _Hlk195948965]Câu 6:  Nội dung chính của bài đọc trên là:   (M3- 1 điểm)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Câu “Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống.” Thuộc kiểu câu nào?
A. Câu cảm                                     B. Câu khiến                                     C. Câu kể
Câu 8. Em hãy tìm viết lại 5 từ ngữ chỉ sự vật có trong bài đọc trên:
…………………………………………………………………………………………………
Câu 9. a) Tìm và viết lại một từ có nghĩa giống với từ “vui vẻ”: ...........................................................................................................................................
b) Đặt câu với từ em tìm được: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phần II. Viết (5 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.















[bookmark: _Hlk196468994]BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM  MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HK II - LỚP 3
NĂM HỌC 2024-2025
Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
1. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Đáp án
	      D
	B
	C
	B
	A
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm



2. Tự luận

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	


6
	HS trả lời câu hỏi theo ý hiểu phù hợp với nội dung của bài, diễn đạt tốt cho 1 điểm. Diễn đạt lủng củng tùy theo mức độ cho 0,3- 0,8 đ
VD: Nội dung chính của bài đọc là: Cảnh làng Dạ khi mùa đông về. (Mặc dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhưng cảnh làng Dạ vẫn đẹp và đầy sức sống.),…
	1 điểm

	8
	HS tìm đúng 5 từ ngữ chỉ sự vật có trong bài đọc trên được 0,5 điểm (đúng mỗi từ được 0,1 điểm)
VD: mây, sườn núi, mưa bụi, mái lá, sương.
	0,5 điểm

	9
	a) Tìm và viết đúng một từ có nghĩa giống với từ “vui vẻ” được 0,25 điểm.
b) Đặt đúng câu với từ vừa tìm được 0,25 điểm. (Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu câu trừ 0,1 điểm). 
	0,5 điểm


Phần II: Viết (5 điểm)	
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2

	Bố cục đoạn viết
	Giới thiệu được một cảnh đẹp của đất nước.
Nêu được một số đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp đó.
Nêu tình cảm, cảm xúc của em trước cảnh đẹp đó.
	1,0

	Diễn đạt
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp, ít các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0,25

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Biết miêu tả, thể hiện cảm xúc qua việc quan sát cảnh vật (màu sắc, hình dáng, một số chi tiết nổi bật).
	0,5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh vật được tả
	0,25

	2. Yêu cầu về nội dung
	2,5

	Nội dung chính xác
	Viết được một đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.

	0,75

	Chi tiết cụ thể
	1. Giới thiệu về cảnh đẹp đó: Cảnh đẹp đó là gì? ở đâu?
2. Miêu tả chung về cảnh đẹp: Không gian, cảnh vật, con người, …
3. Kỉ niệm (ấn tượng) với cảnh đẹp đó.

	1,25


	Tình cảm với cảnh vật
	Cảm nhận về cảnh vật, tình cảm với con người nơi đây.

	0,5

	3. Sự sáng tạo
	0.5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng được một số từ ngữ, hình ảnh, một số biện pháp tu từ để tả về cảnh vật có lồng cảm xúc của em
	0.5
















































